
Nơi sinhNgày sinhTênHọ Ghi chúSTT Điểm
TH

KẾT QUẢ THI LẦN 1 - LỚP AB_CB01_1CB (Thi Chứng chỉ Tin học cơ bản)

Ngày thi: 11/11/2018Cơ sở: Trung tâm GDTX Tây Ninh (070)

Số BD

Thi lúc: 07:00

Điểm
TN

Phạm Thị Huỳnh Ái 22/06/1998 Tây Ninh1 3.1 RớtCB01 5.0

Dương Quế Anh 28/09/2000 Tây Ninh2 5.0CB02 5.3

Hoàng Minh Anh 03/11/2000 Tây Ninh3 7.3CB03 5.7

Lê Minh Châu 04/07/2000 Tây Ninh4 8.8CB04 5.3

Nguyễn Thị Ngọc Châu 21/07/1999 Tây Ninh5 6.4CB05 6.3

Phạm Thị Hồng Châu 19/04/1999 Tây Ninh6 5.5CB06 6.7

Dương Trình Hạnh Duyên 03/07/1998 Tây Ninh7 7.3CB07 6.0

Nguyễn Văn Dự 31/07/2001 Tây Ninh8 9.1CB08 5.0

Võ Thị Thùy Dương 12/07/2000 Tây Ninh9 6.5CB09 6.3

Bùi Thị Hồng Đài 12/09/1994 Tây Ninh10 2.1 RớtCB10 3.3

Nguyễn Huỳnh Hải Đăng 06/06/1999 Tây Ninh11 5.1CB11 5.7

Mai Thị Ngọc Gấm 14/03/1999 Tây Ninh12 4.2 RớtCB12 6.3

Nguyễn Thị Giang 02/02/1982 Phú Thọ13 6.2CB13 7.7

Nguyễn Thị Thu Giang 23/12/1999 Tây Ninh14 5.0CB14 6.0

Lê Thị Thu Hà 01/01/1979 Hà Nam15 6.6CB15 7.7

Lê Thị Mỹ Hằng 16/04/2000 Tây Ninh16 6.0CB16 7.7

Nguyễn Thị Minh Hằng 27/09/1998 Tây Ninh17 4.1 RớtCB17 6.0

Nguyễn Thu Hoa 05/05/1999 Tây Ninh18 1.1 RớtCB19 3.3

Phan Thị Ngọc Huyền 09/11/1999 Tây Ninh19 7.0CB20 6.3

Tô Kim Hương 18/04/1998 Tây Ninh20 9.5CB21 6.7

Trương Anh Kiệt 21/06/1994 Tây Ninh21 9.5CB22 8.3

Trịnh Văn Khải 01/07/1976 Tây Ninh22 0.9 RớtCB23 0.0

Đặng Nguyên Khoa 20/09/1994 Tây Ninh23 7.8CB24 7.3

Nguyễn Thị Tuyết Lan 13/02/2000 Tây Ninh24 6.2CB25 6.7

Nguyễn Huỳnh Liên 11/10/2000 Tây Ninh25 6.7CB27 6.0

Đoàn Gia Linh 30/04/1992 Tây Ninh26 8.3CB28 6.3

Lê Thị Trúc Linh 09/12/1999 Tây Ninh27 8.0CB29 5.0



Phan Thị Mỹ Linh 02/09/1999 Tây Ninh28 6.0CB30 7.3

Diệp Hoàng Linh 28/01/1997 Tây Ninh29 5.8CB31 5.3

Nguyễn Thị Mỹ Linh 01/03/1998 Tây Ninh30 5.0CB32 5.7

Dương Huỳnh Thùy Linh 23/01/2000 Tây Ninh31 6.6CB33 5.3

Nguyễn Thị Loan 04/04/2000 Tây Ninh32 8.6 RớtCB34 4.7

Lê Nguyễn Lộc 12/08/2000 Tây Ninh33 3.3 RớtCB35 4.7

Lê Thị Ngọc Lợi 18/08/1999 Tây Ninh34 9.4CB36 6.7

Ngô Thị Thảo Ly 17/09/2000 TP.HCM35 5.9 RớtCB37 4.3

Trần Thị Trúc Mai 19/08/2000 Tây Ninh36 9.2CB38 5.7

Phạm Hà Trúc Mai 04/02/1997 Tây Ninh37 8.8CB39 7.0

Trương Thị Ngọc Mai 29/03/1999 Tây Ninh38 2.8 RớtCB40 7.3

Nguyễn Hồng Mơ 10/05/1999 Tây Ninh39 6.1CB41 6.3

Phan Thị Bích Nga 25/12/1980 Tây Ninh40 9.4CB42 5.7

Nguyễn Thị Nga 04/08/1985 Đăk Lăk41 9.1CB43 7.0

Quách Lê Thu Nga 18/06/1987 Tây Ninh42 3.8 RớtCB44 3.0

Hà Thị Ánh Ngọc 07/05/1984 Tây Ninh43 7.9CB45 7.3

Nguyễn Thị Kiều Nhi 03/05/2000 Tây Ninh44 7.5CB46 6.3

Phạm Thị Yến Nhi 17/11/2000 Tây Ninh45 7.6CB47 5.0

Lê Thị Yến Nhi 04/04/2000 Tây Ninh46 8.7CB48 7.0

Trần Thị Ngọc Nhi 03/07/1998 Tây Ninh47 8.2CB49 7.0

Nguyễn Lê Thị Yến Nhi 28/02/1992 Tây Ninh48 9.2CB50 6.3

Nguyễn Quỳnh Như 01/08/1999 Tây Ninh49 6.3CB51 6.0

Nguyễn Thị Quỳnh Như 24/07/1999 Tây Ninh50 9.0CB52 6.7

Trương Tiểu Phụng 13/04/1999 Tây Ninh51 9.4CB53 7.7

Võ Thị Thanh Phương 24/07/1986 Bến Tre52 9.7CB54 6.7

Nguyễn Thị Kim Quyên 19/10/2000 Tây Ninh53 7.2CB55 6.3

Hồ Tiến Sĩ 28/08/1980 Quảng Bình54 9.0CB56 8.3

Lê Hồng Sơn 02/10/2000 Tây Ninh55 7.7CB57 7.7

Bùi Thị Thanh Tuyền 04/10/1999 Tây Ninh56 4.3 RớtCB58 6.3

Đặng Kim Tuyến 26/07/1988 Tây Ninh57 3.3 RớtCB59 5.7

Trần Thị Kim Thấm 26/07/1999 Tây Ninh58 7.1CB60 7.3



Số thi đạt: 45 Số thi rớt: 13 Số vắng thi: 0

Phê duyệt TP.HCM, ngày 22 tháng 11 năm 2018

Xác nhận đã kiểm tra
Người lập biểu

Hồ Thị Bạch Trúc



Nơi sinhNgày sinhTênHọ Ghi chúSTT Điểm
TH

KẾT QUẢ THI LẦN 1 - LỚP AB_CB01_2CB (Thi Chứng chỉ Tin học cơ bản)

Ngày thi: 11/11/2018Cơ sở: Trung tâm GDTX Tây Ninh (070)

Số BD

Thi lúc: 09:30

Điểm
TN

Nguyễn Thế Anh 01/07/1982 Tây Ninh1 8.1CB01 8.3

Đặng Tuấn Anh 24/04/1982 Hà Nội2 7.0CB02 8.0

Nguyễn Tuấn Anh 17/08/1985 Tây Ninh3 8.0CB03 6.3

Phạm Văn Bách 12/12/1983 Hải Dương4 8.1CB04 7.0

Lâm Văn Bình 13/10/1975 Tây Ninh5 4.5 RớtCB05 8.7

Nguyễn Thành Công 16/10/1986 Nam Định6 9.0CB06 8.0

Trịnh Quang Chung 17/07/1985 Thái Nguyên7 7.6CB07 8.0

Nguyễn Văn Chưa 20/06/1966 Tây Ninh8 7.3CB08 7.3

Trần Văn Danh 09/05/1976 Tây Ninh9 7.0CB09 7.0

Nguyễn Lê Hùng Dũng 24/10/1979 Tây Ninh10 6.2CB10 5.0

Đàm Tiến Dũng 23/05/1999 Tây Ninh11 9.1CB11 7.3

Lê Đăng Duy 17/12/1982 Tây Ninh12 7.0CB12 5.0

Nguyễn Thị Thùy Dương 05/08/1978 Long An13 8.5CB13 8.0

Dương Tấn Đạt 09/02/1985 Tây Ninh14 10.0CB14 6.0

Nguyễn Ngọc Điệp 15/06/1995 Tây Ninh15 1.0 RớtCB15 9.0

Nguyễn Duy Đông 16/11/1983 Tây Ninh16 7.5CB16 8.3

Phan Văn Đông 10/10/1987 Tây Ninh17 4.1 RớtCB17 6.0

Trần Phú Đông 01/01/1979 Tây Ninh18 8.0CB18 5.3

Kiều Minh Gấm 28/02/1990 Tây Ninh19 9.5CB19 7.3

Nguyễn Hồng Giang 04/08/1985 Tây Ninh20 6.1CB20 6.3

Nguyễn Thanh Hà 22/10/1984 Thái Bình21 8.9CB21 9.3

Trương Thanh Hải 17/04/1973 Tây Ninh22 8.5CB22 6.3

Nguyễn Quốc Hải 09/03/1983 Tây Ninh23 8.8CB23 9.3

Lương Ngọc Hải 18/09/2003 Tây Ninh24 8.0CB24 6.0

Nguyễn Thị Đỗ Hạnh 20/12/1981 Bình Dương25 7.3CB25 5.0

Lê Thị Hạnh 11/03/2000 Tiền Giang26 9.2CB26 6.3

Lê Bá Hân 05/02/1985 Đăk Lăk27 7.2CB27 6.7



Nguyễn Văn Hải Hậu 23/09/1981 Nam Định28 8.0CB28 8.0

Huỳnh Thanh Hiền 02/10/1983 Tây Ninh29 8.0CB29 8.0

Nguyễn Thanh Hiền 20/12/1982 Tây Ninh30 9.6CB30 7.7

Lưu Công Hiếu 20/03/1987 Đồng Nai31 9.9CB31 7.0

Nguyễn Thị Hồng 26/06/1976 Tây Ninh32 8.9CB32 6.7

Nguyễn Trọng Huấn 02/06/1972 Hà Nội33 8.5CB33 7.7

Trần Quốc Hùng 10/11/1978 Tây Ninh34 8.8CB34 6.3

Võ Mỹ Linh 12/05/2000 Tây Ninh35 8.5 RớtCB35 4.0

Nguyễn Thị Kim Ngân 30/09/2000 Tây Ninh36 9.9CB36 6.0

Nguyễn Thị Hồng Ngọc 24/10/2000 Tây Ninh37 8.2 RớtCB37 4.7

Võ Khánh Như 03/06/2000 Tây Ninh38 8.5CB38 5.7

Nguyễn Thị Kim Quyên 01/01/2000 Tây Ninh39 9.0CB39 7.0

Võ Thị Thanh Tuyền 03/02/2000 Tây Ninh40 9.2CB40 6.3

Võ Thị Hồng Thắm 01/05/2000 Tây Ninh41 8.0CB41 5.3

Nguyễn Thị Khả Thi 24/01/2000 Tây Ninh42 4.3 RớtCB42 5.3

Nguyễn Thị Tố Thiên 23/04/1994 Tây Ninh43 9.2CB43 8.7

Lương Thị Mĩ Thuận 19/07/1994 Tây Ninh44 7.9CB44 6.3

Võ Anh Thư 18/10/1999 Tây Ninh45 7.3CB45 5.0

Nguyễn Thị Hoài Thương 04/08/2000 Tây Ninh46 8.8 RớtCB46 3.0

Hồ Thị Xuân Trà 01/01/2000 Tây Ninh47 5.3CB47 5.3

Võ Trần Phương Trâm 22/07/1989 Tây Ninh48 8.5CB48 7.0

Nguyễn Ngọc Bảo Trâm 13/09/1999 Tây Ninh49 5.1CB49 5.0

Ngô Thị Huyền Trân 05/06/1998 Tây Ninh50 3.6 RớtCB50 6.0

Vương Đình Trí 12/11/2000 Tây Ninh51 8.9CB51 5.3

Đỗ Thị Lan Trinh 05/09/1999 Tây Ninh52 4.4 RớtCB52 6.0

Tô Thị Trương Vi 08/05/2000 Tây Ninh53 4.4 RớtCB53 6.7

Tô Trung Vĩ 08/10/1976 Tây Ninh54 8.8CB54 8.3

Hồ Thanh Vũ 10/07/1990 Tây Ninh55 8.2CB55 7.3

Lê Thị Ngọc Vy 05/02/1999 Tây Ninh56 5.9CB56 5.7

Trần Thị Thúy Vy 07/06/2000 Tây Ninh57 4.3 RớtCB57 5.7

Bùi Mỹ Lệ Xuân 03/02/1989 Tây Ninh58 4.0 RớtCB58 5.7



Nguyễn Thị Kim Xuyến 28/08/1995 Tây Ninh59 7.4 RớtCB59 4.3

Số thi đạt: 46 Số thi rớt: 13 Số vắng thi: 0

Phê duyệt TP.HCM, ngày 22 tháng 11 năm 2018

Xác nhận đã kiểm tra
Người lập biểu

Hồ Thị Bạch Trúc



Nơi sinhNgày sinhTênHọ Ghi chúSTT Điểm
TH

KẾT QUẢ THI LẦN 1 - LỚP AB_CB01_3CB (Thi Chứng chỉ Tin học cơ bản)

Ngày thi: 11/11/2018Cơ sở: Trung tâm GDTX Tây Ninh (070)

Số BD

Thi lúc: 13:00

Điểm
TN

Lê Tiến Tấn Hùng 07/10/1980 Tây Ninh1 7.9CB01 8.0

Võ Minh Huy 16/08/1987 Tây Ninh2 7.1CB02 5.7

Đinh Quốc Hưng 06/02/1992 Tây Ninh3 9.4CB03 7.3

Phan Quốc Hưng 02/07/1978 Tây Ninh4 2.5 RớtCB04 6.3

Lê Hoàng Kiếm 01/07/1986 Tây Ninh5 7.8CB05 7.0

Nguyễn Đức Kiên 05/09/1987 Nghệ An6 7.0CB06 5.7

Lý Thành Kim 01/08/1980 Tây Ninh7 7.5CB07 7.7

Phạm Nguyễn Mai Khanh 28/02/1981 Tây Ninh8 6.0CB08 6.7

Nguyễn Trọng Khôi 19/11/1982 Tây Ninh9 7.6CB09 5.3

Lê Hoàng Khúc 16/10/1975 Tây Ninh10 7.8CB10 5.0

Lê Quang Luận 11/04/1984 Thanh Hóa11 9.0CB11 7.7

Phạm Văn Lực 20/08/1984 Hải Dương12 5.9CB12 6.3

Lê Tấn Lượng 29/01/1982 Tây Ninh13 7.3CB13 7.3

Trần Văn Minh 03/08/1984 Nam Định14 5.5CB14 5.3

Nguyễn Hoàng Minh 22/08/1980 Tây Ninh15 6.2CB15 7.3

Vũ Tấn Ninh 10/03/1985 Tây Ninh16 5.6CB16 7.7

Nguyễn Thị Tố Nguyên 28/02/1986 Tây Ninh17 7.8CB17 7.3

Huỳnh Thị Ánh Nguyệt 15/07/1974 Tây Ninh18 2.6 RớtCB18 6.0

Phan Thanh Nhàn 01/07/1982 Tây Ninh19 8.6CB19 7.3

Đặng Hoài Nhân 09/10/1985 Tây Ninh20 7.8CB20 7.3

Ngô Thị Thanh Nhi 23/11/1982 Tây Ninh21 7.7CB21 7.7

Trần Thị Hồng Nhung 06/05/1979 Tây Ninh22 5.6CB22 6.7

Tạ Minh Phong 13/02/1984 Tây Ninh23 7.2CB23 6.7

Trương Thế Quang 31/05/1984 Tây Ninh24 8.8CB24 7.3

Hà Minh Quí 14/12/1992 Tây Ninh25 7.7CB25 7.0

Bùi Văn Quốc 11/04/1986 Tây Ninh26 8.4CB26 8.3

Trần Bảo Quốc 12/07/1989 Tây Ninh27 7.5CB27 7.0



Trương Nguyên Lệ Quyên 15/04/1980 Tây Ninh28 9.0CB28 7.0

Đào Thị Thúy Sang 08/11/1990 Tây Ninh29 8.7CB29 7.3

Trần Thanh Sang 23/06/1978 Tây Ninh30 7.6CB30 7.7

Lê Tấn Tài 26/05/1969 Tây Ninh31 9.4CB31 5.0

Đinh Minh Tâm 23/02/1976 Tây Ninh32 7.8CB32 5.3

Ngô Phương Tâm 27/07/1983 Tây Ninh33 9.8CB33 7.0

Võ Văn Tấn 17/07/1976 Tây Ninh34 8.2CB34 6.7

Nguyễn Tấn Toàn 13/04/1983 Tây Ninh35 2.3 RớtCB35 7.0

Nguyễn Quốc Tuấn 15/05/1988 Tây Ninh36 9.3CB36 6.7

Trần Anh Tuấn 28/07/1983 Tây Ninh37 6.2CB37 7.3

Trần Minh Tuấn 10/10/1980 Tây Ninh38 7.7CB38 5.3

Võ Quốc Tuyên 27/09/1980 Tây Ninh39 8.4CB39 8.0

Võ Văn Thanh 29/05/1976 Long An40 9.3CB40 8.0

Nguyễn Tấn Thành 14/02/1984 Tây Ninh41 9.7CB41 7.3

Phạm Ngô Việt Thành 27/09/1979 Tây Ninh42 7.8CB42 6.7

Phạm Thị Thảo 20/12/1972 Tây Ninh43 6.1CB43 8.0

Nguyễn Văn Thắng 17/06/1982 Tây Ninh44 9.0CB44 8.0

Nguyễn Trường Thọ 02/05/1985 Tây Ninh45 9.3CB45 8.3

Nguyễn Thị Thanh Thủy 21/11/1979 Quảng Ngãi46 6.5CB46 7.3

Đặng Thị Thùy Trang 27/08/1975 Tây Ninh47 7.4CB47 8.0

Võ Thị Bích Trâm 18/10/1985 Tây Ninh48 7.2CB48 6.3

Nguyễn Minh Trí 02/03/1990 Tây Ninh49 9.2CB49 7.7

Trần Minh Trí 12/08/1982 Tây Ninh50 8.5CB50 7.7

Hoàng Bảo Trung 09/12/1984 Thanh Hóa51 6.4CB51 5.7

Trương Minh Trường 29/03/1974 Tây Ninh52 7.8CB52 7.3

Ngô Tấn Văn 27/10/1986 Tây Ninh53 9.3CB53 8.0

Đoàn Quốc Việt 18/10/1975 Tây Ninh54 7.7CB54 7.3

Thiệu Văn Việt 08/02/1981 Đồng Tháp55 8.2CB55 5.7

Trần Nhất Vinh 13/07/1977 Tây Ninh56 10.0CB56 8.7

Phạm Văn Vinh 30/03/1979 Tây Ninh57 9.7CB57 8.0



Số thi đạt: 54 Số thi rớt: 3 Số vắng thi: 0

Phê duyệt TP.HCM, ngày 22 tháng 11 năm 2018

Xác nhận đã kiểm tra
Người lập biểu

Hồ Thị Bạch Trúc

Tổng số học viên: 174
Tổng số dự thi: 174
Tổng số đạt: 145
Tỉ lệ đạt: 83 %


